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Đại Tạng Kinh _ Tập 8_ No.248 
  

PHẬT NÓI KINH NGŨ THẬP TỤNG BÁT NHÃ BA LA MẬT 
  
Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô 

Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch 
Việt dịch: HUYỀN THANH 
  
Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự trong núi Thứu Phong tại thành 

Vương Xá cùng với chúng Đại Bật Sô gồm một ngàn hai trăm năm mươi người đến 
dự. Tất cả đều đắc A La Hán, các Lậu đã hết không còn phiền não, tâm khéo giải 
thoát, thông đạt Trí Tuệ như Đại Long Vương chặt đứt các Hữu Kết, khử trừ gánh 
nặng, việc cần làm đã làm xong, đợi được lợi cho mình, tâm được tự tại. 

Bấy giờ Đức Phật bảo Tôn Giả Tu Bồ Đề (Subhūti):”Nếu có kẻ trai lành, người 
nữ thiện với các Thanh Văn, Duyên Giác yêu thích tu học Vô Thượng Bồ Đề thời 
người của các ông nên đối với Kinh Bát Nhã Ba La Mật này, nghe nhận, đọc tụng, 
phân biệt, diễn nói sẽ mau được Chính Giác. 

Này Tu Bồ Đề! Kinh Bát Nhã Ba La Mật này có đầy đủ phương tiện, thông đạt 
tất cả Pháp Tạng thâm sâu của chư Phật Bồ Tát. Nên học như vậy, tu hành như vậy. 

Tu Bồ Đề! Nếu có Bồ Tát Ma Ha Tát đối với Kinh Bát Nhã Ba La Mật này, tùy 
vui, lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, nên học như vậy, tu hành như vậy. Tại sao thế? Vì 
Kinh này rộng nói tất cả Pháp Tạng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thâm sâu của 
chư Phật Bồ Tát  

Này Tu Bồ Đề! Lại nữa, Kinh Bát Nhã Ba La Mật này gom hợp nhiếp lấy hết 
thảy Pháp của Thanh Văn, Pháp của Duyên Giác, Pháp của Bồ Tát, Pháp của Bồ Đề 
Phần với Pháp của tất cả chư Phật với tất cả Pháp Bát Nhã Ba La Mật …. bình đẳng 
như một” 

 
Khi ấy Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Làm sao mà hết thảy Pháp của 

Thanh Văn, Pháp của Duyên Giác, Pháp của Bồ Tát, Pháp của Bồ Đề Phần với Pháp 
của tất cả chư Phật, tất cả Bát Nhã Ba La Mật được gom hợp nhiếp lấy, bình đẳng như 
một ?” 

Đức Phật bảo Tu Bồ Đề: “Hết thảy Bố Thí Ba La Mật, Trì Giới Ba La Mật, 
Nhẫn Nhục Ba La Mật, Tinh Tiến Ba La Mật, Thiền Định Ba La Mật, Trí Tuệ Ba La 
Mật, Nội Không, Ngoại Không, Nội Ngoại Không, Đại Không, Thắng Nghĩa Không, 
Hữu Vi Không, Vô Vi Không, Vô Biến Dị Không, Vô Tướng Không, Tự Tướng 
Không, Hữu Tế Không, Vô Tế Không, Tính Không, Bản Tính Không, Vô Tính 
Không, Tự Tính Không, Vô Tính Tự Tính Không, Nhất Thiết Pháp Không, bốn Niệm 
Xứ, bốn Chính Đoạn, bốn Thần Túc, năm Căn, năm Lực, bảy Giác Chi, tám Thánh 
Đạo, bốn Thánh Đế, bốn Vô Sắc, tám Giải Thoát, chín Phần Pháp, Không Giải Thoát 
Môn, Vô Tướng Giải Thoát Môn, Vô Nguyện Giải Thoát Môn, tất cả Tam Ma Địa 
Tổng Trì Môn, bốn Trí, năm Thông, mười Lực của tất cả Như Lai, bốn Vô Sở Úy, Đại 
Từ, Đại Bi, mười tám Pháp Bất Cộng, Quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả A Na 
Hàm, quả A La Hán, quả Duyên Giác, tất cả Đạo Trí của Bồ Tát. Như vậy tất cả Pháp 
lành, tất cả Bát Nhã Ba La Mật thảy đều tụ tập, bình đẳng nhiếp lấy, như một không 
có khác” 
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Bấy giờ Tu Bồ Đề nghe điều Đức Phật đã nói, liền bạch với Đức Thế Tôn rằng: 
“Nay Kinh Điển này gom hợp nhiếp lấy tất cả Pháp lành, tất cả Bát Nhã Ba La Mật 
Đa, bình đẳng như một, vi diệu thâm sâu, ý thú sâu xa, khó hiểu khó biết” 

Đức Phật nói: “Tu Bồ Đề! Như vậy! Như vậy! Như ông đã nói. 
Này Tu Bồ Đề! Nếu có kẻ chẳng gieo trồng căn lành, các bằng hữu ác, độn căn, 

lười biếng, ngu si không có Trí, ít hiểu ít nghe, mới học biết ít với thích Tiểu Thừa, 
Trí Tuệ thấp kém… đối với Kinh Bát Nhã Ba La Mật này ắt khó hiểu, khó vào, chẳng 
tin nhận. Các ông nên biết. 

Lại nữa, Tu Bồ Đề! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện đối với Kinh Bát Nhã Ba 
La Mật này mà tùy vui, nghe nhận, đọc tụng, diễn nói như giữ gìn chư Phật quá khứ, 
hiện lại, vị lai thời chẳng bao lâu, mau thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề (Vô 
Thượng Chính Đẳng Chính Giác) 

 
Đức Phật nói Kinh đó xong thời Tôn Giả Tu Bồ Đề với các Bồ Tát, Trời, Người, 

A Tu La… nghe điều Phật nói đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành. 
  

PHẬT NÓI KINH NGŨ THẬP TỤNG BÁT NHÃ BA LA MẬT 
_Hết_ 

02/02/2009 
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